
 

ĐƠN HÀNG THỰC PHẨM NÓI CHUNG VÀ CÁC ĐƠN 

HÀNG KHÁC NÓI RIÊNG 

*** 2 câu chào khách bắt buộc phải học:  

Ô hai ô gô zai mát  

=> ( Chào buổi sáng )  

Kôn ni chi wa  

=> ( Chào buổi trưa chiều )  

Bài giới thiệu bản thân ( Jicoshokai )  

1. Shi trư rê shi mát    

 => (Tôi xin phép)  

2. Hà ji mê ma shi tê    

 => (Rất vui khi được gặp bạn )  

* Nói xong cúi chào theo hình dừng 3 – 5s  

3. Watashi wa Chí Anh Đỗ đề sự   

 => ( Tôi tên là …… )   

4.  Bắc Ninh kà rà ki ma mát shi tạ   

 => ( Tôi đến từ ….)  

5. Kô tô shi wa. Diu hát sai đề sự  

 => ( Tôi năm nay …. tuổi ) 

6. Ka zô cự wa. Gô nin đề sự  

=> ( Gia đình tôi có…. người ) 

7. Watashi no. siu mi wa. ry ô ry ố. trừ kư rự. 

cô tộ đề sự. 

=> ( Sở thích của tôi là nấu ăn )  

8.  I kư ra tai hên đế mộ. Găm ba ri mát.   

=> ( Dù vất vả thế nào, tôi cũng sẽ cố 

gắng )  

9. Đô zộ zồ rô shi kự. Ô nê gai shi mát.   

=> ( Rất mong được sự giúp đỡ từ quý công 

ty ) 

10. Đô mộ arigatô gôzai mát shi tạ. 

=> ( Trân thành cảm ơn quý công ty )  

* Nói xong cúi chào theo hình dừng 3 – 

5s  

11. Shi trư rê shi mát    

 => (Tôi xin phép)  

Bóng đá Sắc cà ố sư rự cô tộ Bơi Ô yô gự cô tộ Thế thao Sư pốt trự ố sư rự cô tộ 

Xem phim Ê ga ố mi rự cô tộ Nghe nhạc Ôn gác cự ố ki cự cô tộ Đọc sách Hông ố yô mự cô tộ 

 

Tuổi Cách đọc Số người  Cách đọc 

18 Diu hát sai 2 người Fư ta ri 

19 Diu kiu sai 3 người Săng nin 

20 Ha ta chi 4 người Dông nin 

21 Nidiu ít sai 5 người Gô nin 

22 Nidiu ni sai 6 người Rộc cư nin 

23 Nidiu sang sai 7 người Nà na nin 

24 Nidiu dông sai 8 người Hạt chi nin 

25 Nidiu gô sai 9 người Kiu nin 

26 Nidiu rộccư sai 10 người Diu nin 

27 Nidiu nàna sai 

28 Nidiu hát sai 34 Săng diu dông sai 

29 Nidiu kiu sai 35 Săng diu gô sai 

30 Săng dút sai 36 Săng diu rộccư sai 

31 Săng diu ít sai 37 Săng diu nà na sai 

32 Săng diu ni sai 38 Săng diu hát sai 

33 Săng diu săng sai 39 Săng diu kiu sai 



 

MẪU CÂU HỎI THƢỜNG GẶP ĐƠN THỰC PHẨM NÓI RIÊNG 

 

1. Em có biết nấu ăn không?  

 Vì mình đi làm lại sang ăn uống tự lập => Khi nói về nấu ăn ( cố kể tên các 

món ăn mình biết nấu, hoặc mình thích nấu ) Không biết nấu nhưng cứ bịa ra 

nói theo giọng tự tin. Em tự tin nấu các món xào, rang... ví dụ như là.... hoặc 

biết nấu phở bò, phở gà v.v.v.v 

2. Em nghĩ Nhật Bản là 1 đất nƣớc nhƣ thế nào 

 Nhật là đất nước có nền công nghiệp số 1 thế giới, khí hậu trong lành, con 

người thân thiện, có nhiều cảnh đẹp. Người Nhật luôn tuân thủ giờ giấc, 

luật lệ trong công việc, đời sống…. 

 1 điều về văn hóa Nhật bản mà bạn biết là gì? 

Tôn trọng sự giữ yên lặng khi đi tàu xe. Ko nói to cười đùa. Không quay đũa về 

người đối diện.Xếp hàng khi mua đồ, hoặc đi tàu xe. Cúi chào nhau khi gặp và 

dùng kính ngữ . 

 Nhật Bản có điểm gì xấu và điểm gì tốt? 

Điểm tôt: 

- Đồ ăn thực phẩm, sạch và ngon 

- Thiên nhiên đẹp vào mùa thu và mùa Xuân. 

- Con người rất cần cù và sáng tạo,  

- ý thức công cộng rất cao.  

- Giao thông rất  hiện đại và thuận tiện.  

Điểm xấu:  

-Vẫn còn bất bình đẳng giới. Chuộng nam hơn nữ. 

- Có nhiều người trẻ không chịu lập gia đình. 

- Nhiều ngườ trẻ ko muốn sinh con. 

- Hay bị thiên tai như động đất. 

- Hàng hóa giá khá đắt đỏ 

3. Gia đình em có đồng ý cho em đi Nhật hay không  

 Trước khi em đăng ký tham gia đơn hàng, em đã có mong muốn đi Nhật để phát 

triển bản thân và kiếm thêm thu nhập phụ giúp gia đình. Nên gia đình em rất 

ủng hộ và tôn trọng quyết định của em. Cũng như e muốn sang Nhật để học hỏi 

kinh nghiệm, tiếng Nhật để tương lại rộng mở hơn 

4. Mong muốn ở Nhật làm việc bao lâu  

 Nếu được may mắn trúng tuyển đơn hàng này, trước tiên e mong muốn hoàn 

thành tốt công việc trong vòng 3 năm theo hợp đồng, sau đó nếu công ty đánh 

giá tốt, em mong muốn được ở lại gia hạn thêm 2 năm. Sau 2 năm, e rèn luyện 

tiếng Nhật đạt N2 em muốn thi chuyển sang visa tokutei ( đặc định ) để ở lại lâu 

hơn.  

5. Em sẽ sử dụng tiền lƣơng nhƣ thế nào  

 E sẽ trích 1 phần gửi về cho gia đình ( phụ giúp bố mẹ, hỗ trợ các con/em ăn 

học ). 1 phần e chi tiêu cho cá nhân, 1 phần e tích góp để phòng bệnh tật, ốm 

đau và đầu tư sau này khi về Việt Nam 

6. Khi sang Nhật làm việc, ở cùng các anh chị đi trƣớc, em có sống hòa nhập 

đƣợc không ? ( Em đã có kinh nghiệm sống tập thể chƣa ? )  

 Em đã có kinh nghiệm sống tập thể trong môi trường ký túc xá khi đi học, đi 

làm, trong quá trình đi nghĩa vụ quân sự, nên em tự tin sẽ sống hòa thuận và 



 

nghe lời các anh chị đi trước chỉ bảo để em nhanh thích nghi và bắt kịp công 

việc hơn 

7. Em có con nhỏ, việc đi Nhật có ảnh hƣởng gì không? Em có an tâm đi Nhật 

không? 

 Trước khi quyết định tham gia đơn hàng em đã bàn bạc và xin ý kiến gia 

đình nội ngoại 2 bên, cũng như vợ/ chồng để nhờ mọi người ở nhà chăm sóc. 

Bây giờ là thời đại công nghệ số, sau mỗi giờ làm về em có thể tranh thủ 30 

phút – 1 tiếng gọi video call về với con. Nên việc đi Nhật của em không bị 

ảnh hưởng ạ. Trong quá trình làm việc tại Nhật, nếu được công ty cho phép, 

thì vào những lịch nghỉ lễ của công ty e cũng mong muốn được sắp xếp cho 

về thăm gia đình, con cái tùy theo điều kiện công việc và của công ty.  

8. Nếu làm rơi và hỏng thiết bị, hay các vật nhỏ vào sản phẩm, máy móc thì sẽ xử lý 

nhƣ thế nào? 

 Dạ em giữ bình tĩnh, quan sát xem thiết bị này có liên quan đến nguồn điện hay 

ảnh đến an toàn cháy nổ hay không? Ngắt thiết bị này ra khỏi nguồn điện, di rời 

các thiết bị có thể gây ảnh hưởng nếu có. Thu dọn và tìm phương án hợp lý nhất 

để thay thế , có thể gọi người ở gần trợ giúp nếu cần thiết. 

9. Nếu làm rơi đồ ăn trong vòng 2 giây thì xử lý thế nào? 

 Dạ nếu chỉ rơi ở vị trí sạch sẽ, an toàn thì em sẽ để riêng vào đồ đựng thích hợp để 

xử dụng cho bản thân một cách tế nhị nhất. Hoặc để riêng để tái xử dụng sau hoặc 

để riêng cho thú cưng vv.  

10. Nếu phải làm việc chung với 1 ngƣời mà không hợp tính cách thì phải làm thế 

nào? 

 Cuộc sống luôn có người nọ người kia. Đặt mình vào họ để dễ dung hòa. Xử sự 

văn minh, lịch sự với người đó. Luôn mở rộng tấm lòng, và lắng nghe. Nhìn vào 

điểm tốt của người đó để thấy điều tích cực. Tập chung vào công việc . 

11. Ngoài đi làm khi sang nhật thì bạn muốn đi đâu và làm gì? 

 Học thêm tiếng Nhật. Đi thăm quan chùa chiền, cảnh quan gần chỗ ở. Nấu ăn , 

học nấu món Nhật Vệ sinh phòng ở, nhà bếp.. Đọc sách để học thêm tiếng. Tìm 

hiểu các văn hóa lễ hội của Nhật Bản tại địa phương nơi e sinh sống và các tỉnh 

khác nếu có cơ hội…. Giao lưu với các người Nhật xung quanh và trồng cây, rau 

ăn quả nếu như có khu đất vườn.  

12. Điều đáng buồn nhất mà bạn đã trải qua, bạn làm gì để vƣợt qua nó? 

 Bị trƣợt phỏng vấn xin việc/ trƣợt đại học. 

E đã cố gắng, nỗ lực nhiều hơn, rút ra bài học là phải Luôn vui vẻ, tự tin, luôn nghĩ về 

điều tích cực. 

 Nấu 1 món ăn và bị mọi ngƣời chê.  

Em đã đọc và tham khảo thêm qua bạn bè, học thêm từ sách, trên mạng, biết phải đặt 

cả tâm hồn mình vào món ăn khi nấu, chăm chút từ nguyên liệu, căn lửa để đúng, đủ 

nhiệt . 

 Ngƣời thân bị mất.  

Em đã luôn nghĩ mọi sự mất mát đều qua đi, hãy làm thật nhiều điều tốt để người  

sẽ vui nơi suối vàng vì mình thành công, mình là người tốt có ích. 

 Bị bố mẹ mắng chửi.  

E đã nghĩ mình luôn phải cố gắng, nỗ lực hơn nữa, học hỏi những điều tốt, làm tốt 

hơn để bố mẹ không buồn lòng. 

13. Sau khi đƣợc giới thiệu về công ty, bạn có ấn tƣợng về công ty nhƣ thế nào?  

 Các em tự cảm nhận và chia sẻ  

14. Bạn có biết công việc mình sẽ làm sau khi sang Nhật là gì không?  



 

 Tìm hiểu kỹ đơn hàng, các vị trí công việc, sản phẩm mà công ty sản xuất để trả 

lời 1 cách trôi chảy và hiểu biết về sản phẩm, vị trí công việc đó ( như đã từng làm 

tương tự công việc này ở VN....)  

15. Bạn có biết mình sẽ sang làm việc tại khu vực nào, tỉnh nào không?  

 Dạ, em được biết nếu trúng tuyển đơn hàng này thì em sẽ được làm việc tại 

Tỉnh….. ( tỉnh ghi trên đơn hàng ).  

Tỉnh này có khí hậu, thời tiết….  

Có đặc sản là… 

Cạnh 1 số tỉnh như…. 

Vào tháng … mùa… sẽ có lễ hội….  

 

Thông tin về tỉnh các em sẽ đi ( chỉ cần lên mạng search là có hết và tự chọn 

cho mình các thông tin bổ ích 

16.  Bạn nêu điểm mạnh, tích cực, điểm yếu của bản thân/ Mọi ngƣời xung 

quanh đánh giá bạn là 1 ngƣời nhƣ thế nào?  

 Điểm mạnh: Em không ngại khó khăn, luôn có ý trí vững vàng, tiến thủ, 

ham học hỏi. Không sợ vất vả.  

 Em luôn chơi với các bạn trung thực, thật thà, khỏe mạnh và thông mình vì 

họ luôn mang lại nhiều điều tích cực cho bản thân em.  

 Điểm yếu: Đôi khi em hay thương người, tin người quá nên chịu thiệt nhiều 

cho bản thân…. 

17.  Trong môi trƣờng làm việc hay sinh hoạt tập thể cùng các senpai, kohai, 

các bạn cùng sang mà có ngƣời phạm lỗi thì bạn sẽ xử lý nhƣ thế nào? 

 Hay nếu trong cuộc sống tập thể bạn bị mất đồ thì bạn xử lý thế nào?  

 Nếu lỗi đó không ảnh hưởng đến công việc cũng như công ty thì bọn em sẽ 

cùng ngồi lại nói chuyện, phân tích cho bạn sai kia và khuyên bạn thay đổi, 

nhắc nhở và cùng nhau cố gắng 

 Nếu lỗi đó ảnh hưởng tới công việc, công ty và bản thân các bạn xung 

quanh thì em sẽ báo cáo lên cấp trên, người quản lý công ty và nghiệp đoàn 

để cùng hỗ trợ đưa ra phương án tốt nhất. 

 Nếu bản thân bị mất đồ, thì sẽ nghiêm túc ngồi thông báo với các bạn trong 

phòng về việc mình bị mất đồ để các bạn biết và nội bộ cá nhân các bạn sẽ 

thấu hiểu, sau đó báo lên cấp trên về tình trạng này để nhờ công ty can thiệt. 

Không nghi ngờ hay đổ lỗi cho ai trước khi chưa có sự can thiệt của cấp 

trên hay cảnh sát 

18.  Đối với các công việc yêu cầu tay nghề kinh nghiệm nhƣ ( Sx bánh mỳ, hàn, 

tiện, phay, xây dựng, may mặc )  

Khách sẽ hỏi chi tiết về các nội dung sau: 

1- Máy móc sử dụng là gì? 

2- Công đoạn em làm là gì?  

3- Quy trình em làm công đoạn đó ra sao? 

4- Các công cụ dụng cụ gì cần thiết cho công việc đó? 

5- Em hãy kể các lưu ý hay những lỗi hay gặp phải trong khi làm công đoạn đó. 

 

 Đối với các câu hỏi trên, bạn đã có kinh nghiệm thì sẽ dễ dàng trả lời được. 

Bạn nào chưa có kinh nghiệm thì phải lên Google tìm kiếm, hay hỏi những 

người xung quanh về công việc này ( nếu tuổi còn trẻ thì nên tìm hiểu các 



 

công đoạn đơn giản, phụ việc. Còn nếu nhiều tuổi thì có thể tim hiểu các 

công đoạn phức tạp hơn để tăng thêm phần kinh nghiệm lâu năm của mình 

cho khách đánh giá tốt ) 

 

19.  Bạn hợp với ngƣời nhƣ thế nào? Không hợp với những ngƣời nào? 

20.  Nếu trong quá trình học ở cty bạn yêu 1 ai đó. Khi gia đình yêu cầu bỏ không 

đƣợc yêu thì bạn xử lý thế nào? 

 

 

CÁC CÂU HỎI ĐỂ HỎI KHÁCH KHI PHỎNG VẤN 

1. Như cháu được biết công ty mình đã có người Việt Nam làm ở đấy Bác có thể 

cho cháu hỏi những anh chị đi trước thường mắc những lỗi gì để cháu cố gắng 

tránh những điều như trên? 

2. Em biết là nếu đỗ đơn hàng, trung tâm sẽ đào tạo các từ vựng chuyên ngành. 

Nhưng nếu có thể, công ty có thể gửi hình ảnh các công dụng cụ + tên gọi kèm 

theo, hướng dẫn sử dụng vận hành các máy móc cơ bản, hay video công việc để 

cháu ôn luyện và học trước được k ạ? 

3. Nếu cháu may mắn trúng tuyển kỳ phỏng vấn lần này, có cơ hội sang Nhật, 

ngoài giờ làm việc, gần nhà hay chỗ làm có trung tâm dậy tiếng Nhật miễn phí 

không ạ? 

4. Cháu muốn tìm hiểu để ôn luyện thêm ngôn ngữ, giao tiếp để phục vụ cho công 

việc tốt hơn, cũng như để thi đỗ N3,N2 ạ 

5. Câu hỏi ngoài lề: Thời gian vừa qua dịch bệnh covid làm ảnh hưởng tới nền 

kinh tế, vậy mà công ty vẫn tạo điều kiện tuyển dụng nhân sự sang làm việc 

tiếp. Cháu rất biết ơn và mong muốn có thể được sang học tập và làm việc cho 

quý công ty. 

Cháu chúc cho toàn thể cty mình luôn mạnh khoẻ ạ! 

6. 1 số câu khác… Chỗ ở có gần chỗ làm hay không? Đi làm bằng phương tiện gì? 

Xung quanh chỗ ở có nhiều siêu thị hay không?  

 

Lƣu ý: Bọn em tập trung xoay quanh các câu hỏi thể hiện sự quan tâm tới công 

việc 

1- Học tiếng Nhật  

2- Nội dung công việc  

3- Quan tâm cám ơn sức khỏe, đời sống của công nhân viên tại công ty 

 

Tránh hỏi mấy câu nhƣ đi chơi, du lịch, mức lƣơng, tăng ca v.v.v 

 

 



 

Anh Chí Anh chúc các em ôn luyện thật 

tốt để thi tốt nhé!  
 


